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       BÀI 10:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM  

(2 TIẾT) 

 

A. NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: 

1. Khởi động 

Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: 

 
- Dựa vào trang phục các hình ảnh trên, em hãy xác định tên dân tộc Việt Nam? 

- Theo em, công dân Việt Nam thuốc các dân tộc khác nhau trên đất nước ta có 

quyền và nghĩa vụ như nhau không? 

Trả lời: 
Tên dân tộc Việt Nam: 



1. Kinh   2. Mường   3. Thái 

4. Tày    5. Ê Đê   6. Khơ Me 

Theo em, công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau trên đất nước ta có 

quyền và nghĩa vụ như nhau, bởi vì đã là công dân Việt Nam thì sẽ có quyền và 

nghĩa vụ như nhau. 

2. Khám phá 

- Theo em chị Thanh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của  công dân 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

- Em hiểu thế nào là quyền cơ bản, thế nào là nghĩa vụ của công dân? 

- Em hãy quan sát các hình sau và trả lời câu hỏi: 

 
+ Những hình ảnh trên đề cập đến quyền nào của công dân? 

+ Hãy thảo luận với bạn về nội dung một số quyền  và nghĩa vụ khác của công dân 

mà em biết? 

Trả lời: 

- Theo em chị Thanh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản Công dân có quyền tự 

do kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Quyền cơ bản, nghĩa vụ của công dân là: 

 + Quyền cơ bản của công dân là lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và 

được luật pháp bảo vệ. 

+ Nghĩa vụ công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà công dân phải thực hiện 

nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định pháp luật. 



- Những hình ảnh trên đề cập đến quyền  của công dân: 

+ Hình 1: Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm 

việc. 

+ Hình 2: Quyền được bảo vệ 

+ Hình 3: Quyền được bầu cử. 

+ Hình 4: Quyền riêng tư. 

- Một số quyền  và nghĩa vụ khác của công dân mà em biết: 
1. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an 

toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.    

2. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ 

tuổi lao động tối thiểu.  

Điều 36   
1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, 

một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

 2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ 

em. 

 Điều 37   
1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được 

tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ 

mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. 

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, 

giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức 

công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát 

huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 38   

1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử 

dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám 

bệnh, chữa bệnh. 

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng 

đồng. 

3. Luyện tập 

- Em đồng ý với ý kiến nhóm bạn nào trong tình huống dưới đây? Vì sao? 

 
- Em hãy chọn và xử lí 1 trong số các tình huống sau: 

Tình huống 1: 



Trong giờ ra chơi, em và bạn Nam nhặt được một quyển sổ lưu bút của một bạn 

nào đó đánh rơi. Nam rất tò mò, muốn mở ra xem trong đó viết gì. 

+ Em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp này? 

+ Tình huống trên liên quan đến quyền nào của công dân? 

Tình huống 2: 
Trong mùa dịch Covid-19 năm 2020, một số người đưa thông tin không đúng sự 

thật lên mạng xã hội. 

+ Theo em các cá nhân trên đã có những hành vi nào chưa phù hợp với quyền của 

công dân? 

+ Nếu bạn em có hành vi như thế thì em sẽ ứng xử như thế nào?  

Trả lời: 
- Em đồng ý với ý kiến nhóm bạn H trong tình huống dưới đây. Vì quyền và nghĩa 

vụ luôn đi liền với nhau góp phần hình thành trách nhiệm của mỗi người công dân 

Việt nam. 

- Em sẽ ứng xử  trong các trường hợp: 

Tình huống 1: em sẽ khuyên Nam trả lại cho người ta, không nên mở ra xem vì 

như vậy sẽ vi phạm quyền riêng tư 

Tình huống trên liên quan đến quyền riêng tư của công dân 

Tình huống 2: Theo em, các cá nhân trên đã có những hành vi sai trái về quyền tự 

do ngôn luận của công dân Việt Nam 

Nếu bạn em có hành vi như thế thì em sẽ khuyên bạn nên đính chính lại thông tin 

và xin lỗi mọi người. 

4. Vận dụng 

- Em hãy quan sát xung quanh em ở để tìm xem quyền cơ bản của công dân được 

thực hiện chưa? 

- Em hãy tự đánh giá hành vi bảo vệ môi trường của bản thân trong một tháng 

qua. Em sẽ làm gì để khuyến khích, động viên bạn cùng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ 

môi trường? 

- Em hãy thiết kế sản phẩm thể hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và 

thuyết minh sản phẩm làm được? 

Trả lời: 
- Em hãy quan sát xung quanh em ở để tìm xem quyền cơ bản của công dân được 

thực hiện chưa (em hãy quan sát nơi em đang ở) 

- Bản thân em đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, biểu hiện là: 

+ Vứt rác đúng nơi quy định. 

+ Sử dụng tiết kiệm nước, điện. 

+ Tham gia các buổi dọn vệ sinh đường làng, trường lớp. 

Em sẽ tuyên truyền cho mọi người xung quanh về vai trò và thực trạng của môi 

trường hiện nay, từ đó đưa ra lời khuyên đến mọi người cùng chung tay bảo vệ môi 

trường sạch đẹp. 

- Em hãy thiết kế sản phẩm thể hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và 

thuyết minh sản phẩm làm được.  



      Gợi ý: Sản phẩm có thể dưới các hình thức như: vẽ tranh, sáng tác thơ, viết bài, 

làm khẩu hiệu. 

B. NỘI DUNG GHI BÀI: 

BÀI 10:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM  

(2 TIẾT) 

I. Khởi động 

II. Khám phá 

1. Quyền cơ bản của công dân là lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng 

và được luật pháp bảo vệ. 

2. Nghĩa vụ công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà công dân phải thực 

hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định pháp luật. 

3. Công dân Việt Nam có quyền và phải thức hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật. 

4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: 

    + Công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền cơ bản như: Quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân và bí mật gia đình, quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước và xã 

hội, Quyền bình đẳng, Quyền tự do ngôn luận, Quyền tự do đi lại, Quyền tự do 

kinh doanh… 

   + Công dân Việt Nam cần thực hiện cấc quyền cơ bản: Trung thành với Tổ 

quốc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi 

trường, nộp thuế đầy đủ… 

III. Luyện tập: Xử lý các tình huống trong sgk 

IV. Vận dụng: Thực hiện bài tập vận dụng sgk 

 

(MỌI THẮC MẮC LH CÔ DUNG:0976208153) 

 


